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1. Tên Tiếng Anh: Environmental Analytical Chemistry 
2. Số tín chỉ:  2 tín chỉ (2/0/4) (2 tín chỉ lý thuyết, 0 tín chỉ thực hành/thí nghiệm)
Phân bố thời gian: 15 tuần (2 tiết lý thuyết + 0*2 tiết thực hành + 4 tiết tự học/ tuần)
3. Các giảng viên phụ trách học phần:
1/ GV phụ trách chính: PGS.TS. Nguyễn Văn Sức
2/ Danh sách giảng viên cùng GD: Ths. Hồ Thị yêu Ly
4. Điều kiện tham gia học tập học phần
Môn học tiên quyết: Hóa đại cương
Môn học trước: Không  

5. Mô tả học phần (Course Description)
Học phần trang bị cho sinh viên ngành Công nghệ Môi trường  những kiến thức cơ bản về phân tích hóa học và áp dụng các phương pháp phân tích hóa học vào phân tích các đối tượng môi trường  bằng các phương pháp phân tích cổ điển và phương pháp phân tích hiện đại. Trong phương pháp phân tích cổ điển, sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức về phân tích thể tích bao gồm chuẩn độ kết tủa, chuẩn độ axit-baz, chuẩn độ tạo phức và chuẩn độ oxy hóa khử. Các phương pháp phân tích hiện đại chủ yếu tập trung vào phương pháp phân tích điện hóa, các phương pháp quang phổ UV/vis, hấp thụ nguyên tử và quang phổ hồng ngoại.

Mục tiêu học phần (Course Goals)

	Mục tiêu

(Goals)
	Mô tả
(Goal description)
(Học phần này trang bị cho sinh viên:)
	Chuẩn đầu ra

CTĐT

	G1
	Kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực phân tích hóa học: xử lý số liệu phân tích; chuẩn độ thể tích, phân tích bằng phương pháp điện hóa; quang phổ và sắc ký ion.
	1.2, 1.3

	G2
	Khả năng phân tích, giải thích và lập luận giải quyết các vấn đề trong phân tích các đối tương môi trường
	2.1, 2.2

	G3
	Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các tài liệu hóa phân tích môi trường bằng tiếng Anh 
	3.1,3.2, 3.3

	G4
	Khả năng áp dụng phương pháp hóa phân tích trong lĩnh vực môi trường.
	4.3, 4.4


6. Chuẩn đầu ra của học phần
	Chuẩn đầu ra HP
	Mô tả
(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:)
	Chuẩn đầu ra CDIO

	G1
	G1.1
	Trình bày được các phương pháp thu mẫu môi trường, nắm được các nguyên tắc cơ bản trong xử lý mẫu, chuẩn bị mẫu cho phân tích.
	1.2

	
	G1.2
	Nắm vững các phương pháp phân tích cho từng đối tượng  môi trường.  
	1.2

	G2
	G2.1
	Hiểu rõ các phương pháp xử lý số liệu trong phân tích, cách biểu diễn kết quả phân tích.
	2.1.1

	
	G2.2
	Trình bày được phương pháp phân tích trọng lượng, các phương pháp phân tích thể tích, các phương pháp phân tích quang phổ, điện hóa và sắc ký trao đổi ion.
	2.2.1

	
	G2.3
	Có khả năng tự tìm kiếm tài liệu, tự nghiên cứu và trình bày các nội dung chuyên ngành.
	2.2.3

	G3
	G3.1
	Có khả năng làm việc trong các nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan đến công nghệ môi trường.
	3.1.1, 3.1.2, 3.2.6

	
	G3.2
	Hiểu được các thuật ngữ tiếng Anh dùng cho phân tích môi trường.
	3.3.1

	G4
	G4.1
	Áp dụng được các phương pháp phân tích cho từng đối tượng cụ thể như mẫu môi trường nước, môi trường đất, mẫu khí và chất thải rắn. 
	4.3.2 

	
	G4.2
	Nắm được các bước phân tích trong việc xác định COD, N, DO, độ kiềm, độ axit và các kim loại nặng.
	4.4.1

	
	G4.3
	Có khả năng cải tiến phương pháp xác định vết các chỉ tiêu môi trường.
	4.4.3


7. Tài liệu học tập
- Sách, giáo trình chính:

1. PGS. TS. Nguyễn Văn Sức, Bài giảng Phân tích Môi trường,

- Sách (TLTK) tham khảo:
[1]. David  Harvey;  Modern analytical chemistry, Mc Graw Hill Internatioal Publichser, 2004

[2]. Allen J.  Bard,  Larry R. Faulker, Electrochemical methods, Fundamental and applications, The United States of America, 1980.

[3]. RogerN.R., Introduction to environmental analysis, John Wiley & Sons, LTD, England, 2002.

8. Đánh giá sinh viên:
- Thang điểm: 10
- Kế hoạch kiểm tra như sau:

	Hình thức KT
	Nội dung
	Thời điểm
	Công cụ KT
	Chuẩn đầu ra KT
	Tỉ lệ (%)

	Bài tập
	
	30

	BT#1
	Ôn tập các phương phương pháp thu mẫu, chuẩn bị mẫu môi trường cho phân tích
	Tuần 1
	Bài tập nhỏ trên lớp
	G1.2
G2.1
	5

	BT#2
	Xử lý số liệu trong hóa phân tích. Tính kết quả trong phân tích trọng lượng
	Tuần 5
	Bài tập nhỏ trên lớp
	G1.2
	5

	BT#3
	Xây dựng đường cong chuẩn độ kết tủa, axit-baz.
	Tuần 6
	Bài tập nhỏ trên lớp
	G2.1, G2.2
	5

	BT#4
	Xây dựng đường cong chuẩn độ tạo phức và oxy hóa-khử
	Tuần 10
	Bài tập nhỏ trên lớp
	G2.1, G2.2
	5

	BT#5
	Tính toán trong phân tích điện hóa; xây dựng đường chuẩn; phương pháp tiếp cận Exel để xây dựng đường chuẩn.
	Tuần 11
	Bài tập nhỏ trên lớp
	G4.1
	5

	BT#6
	Tính toán trong phân tích quang phổ UV/vis; xây dựng đường chuẩn; phương pháp tiếp cận Exel để xây dựng đường chuẩn và tính toán kết quả phân tích.
	Tuần 13
	Bài tập nhỏ trên lớp
	G4.2
	5

	Bài tập lớn (Project)
	
	10

	BL#1
	Làm việc theo nhóm để bàn luận về các phương pháp thu mẫu và chuẩn bị mẫu môi trường cho phân tích.
	Tuần 5
	Đánh giá kết quả
	G3.1, G3.2, G3.3
	5

	BL#2
	Làm việc theo nhóm để xây dựng đường chuẩn bằng phương pháp Exel
	Tuần 7
	Đánh giá kết quả
	G3.1, G3.2, G3.3
	5

	Tiểu luận - Báo cáo
	
	10

	
	Sau mỗi buổi học sinh viên được yêu cầu đọc và tìm hiểu về một đề tài, trong buổi học sau một nhóm sinh viên báo cáo trước lớp nội dung mình tìm hiểu được. Danh sách các đề tài:
Phân tích môi trường và vai trò của nó
1. Sự cần thiết của hóa phân tích trong môi trường.
2. Các phương pháp lấy mẫu trong môi trường.
3. Tìm hiểu về các kỹ thuật phân tích hiện đại áp dụng trong phân tích môi trường.
4. Tính toán đường cong chuẩn độ để phân tích độ kiềm trong nước.
5. Tìm hiểu các chất chỉ thị màu thích hợp trong chuẩn độ axit-baz.
6. Tìm hiểu các phương pháp phân tích vết ion kim loại nặng trong mẫu nước bằng phương pháp điện hóa.

7. Tìm hiểu các phương pháp phân tích vết ion kim loại nặng trong mẫu nước bằng phương pháp quang phổ

8. Tìm hiểu các phương pháp phân tích vết ion kim loại nặng trong mẫu nước bằng phương pháp sắc ký ion


	Tuần 2-15
	Tiểu luận - Báo cáo
	G2.3, G3.2, G4.3
	

	Thi cuối kỳ
	
	
	50

	
	- Nội dung bao quát tất cả các chuẩn đầu ra quan trọng của môn học.
- Thời gian làm bài 60 phút.

	1.3, 4.4.3, 2.1.1,

2.2.1
	Thi tự luận
	G1-G4
	


9. Nội dung chi tiết học phần:
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra học phần

	1 
	Chương 1: Cơ sở của hóa phân tích môi trường (2/0/4)
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)

Nội dung GD lý thuyết:
1.1 Giới thiệu
1.2 Sự vận chuyển của chất ô nhiễm trong hệ thống môi trường và sự tiếp cận để phân tích nồng độ chất ô nhiễm

1.3 Các khái niệm và định nghĩa trong phân tích môi trường
1.4 Các quá trình trong phân tích môi trường 
1.5 Các dung cụ cơ bản trong phân tích môi trường
1.6. Nồng độ hóa học

1.7 Điều chế dung dịch
· Thuyết giảng

· Thảo luận nhóm

· Trình chiếu
	G1.1, G1.2, 

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
1.3.Các phương pháp chuẩn bị mẫu môi trường và mục 1.6 Nồng độ hóa học.
	

	2 
	Chương 2: Cân bằng hóa học
	

	3 
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (2)

Nội dung GD lý thuyết:

2.1 Giới thiệu 
2.2 Cân bằng của phản ứng hóa học

2.3 Phân bố chất tan giữa hai dung môi không trộn lẫn
PPGD chính:
· Thuyết giảng
· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	G1.1, G1.2, G2.1, G2.2, G3.1, 

	2 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (2)

2.2 Cân bằng của phản ứng hóa học
	

	3 
	Chương 3: Xử lý số liệu phân tích
	

	4 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)
Nội dung GD lý thuyết:
3.1 Chữ số có nhĩa
3.2 Sai số trong phân tích
3.3 Độ lệch chuẩn

3.4 Mở rộng sai số

3.5 Giới hạn xác định

3.6 Kiểm tra có nghĩa

3.7 Bình phương tuyến tính

3.8 Hệ số tương quan
PPGD chính:
· Thuyết giảng
· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	G1.1, G1.2, G2.1, G2.2, G2.3, G3.1, G3.2, 

	5 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)

3.2 Sai số trong phân tích

3.3 Độ lệch chuẩn

3.4 Mở rộng sai số
	

	6 
	Chương 4: Phương pháp phân tích trọng lượng
	

	7 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)
Nội dung GD lý thuyết:
4.1 Giới thiệu

4.2 Hệ số hợp thức của phản ứng kết tủa
4.3 Tính  trọng lượng
4.4 Tính chất của kết tủa

4.5 Kết tủa dạng keo

4.6 Kết tủa tinh thể

4.7 Đồng kết tủa

4.8 Làm khô kết tủa

4.9 Ưu nhược điểm của phương pháp phân tích kết tủa

4.10 Phân tích trọng lượng bằng phương pháp đốt cháy

4.11 Các tác nhân vô cơ và hữu cơ sử dụng trong phân tích trọng lượng

4.12 Áp dụng trong phân tích môi trường

PPGD chính:
· Thuyết giảng
· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	G1.1, G1.2, G2.1, G2.2, G2.3, G3.1, G3.2, 

	8 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)

Tất cả các nội dung của chương 4
	

	9 
	Chương 5: Chuẩn độ 
	

	10 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)
Nội dung GD lý thuyết:
5.1 Cơ sở lý thuyết của phương pháp chuẩn độ 

5.2 Chuẩn độ kết tùa
PPGD chính:
· Thuyết giảng
· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm (Thiết kế bộ điều tiết chế)
	G1.1, G1.2, G2.1, G2.2, G2.3, G3.1, G3.2, 

	11 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)

Toàn bộ nôi dung của chương 5
	

	12 
	Chương 5: Chuẩn độ thể tích (tiếp theo)
	

	13 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)
Nội dung GD lý thuyết:
5.3 Chuẩn độ axit-baz
PPGD chính:
· Thuyết giảng
· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	G1.1, G1.2, G2.1, G2.2, G2.3, G3.1, G3.2, 

	14 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)

5.5 Chuẩn độ axit-baz
	

	15 
	Chương 5: Chuẩn độ thể tích (tiếp theo)
	

	16 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)
Nội dung GD lý thuyết:
5.4. Chuẩn độ tạo phức
PPGD chính:
· Thuyết giảng
· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm 
	G1.1, G1.2, G2.1, G2.2, G2.3, G3.1, G3.2, 

	17 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)

5.4 Chuẩn độ tạo phức
	2.2.3

	18 
	Chương 5: Chuẩn độ thể tích (tiếp theo)
	

	19 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)
Nội dung GD lý thuyết:
5.5 Chuẩn độ oxy hóa-khử
PPGD chính:
· Thuyết giảng
· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	G1.1, G1.2, G2.1, G2.2, G2.3, G3.1, G3.2, 

	20 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)

5.5 Chuẩn độ oxy hóa-khử
	

	21 
	Chương 6: Các phương pháp phân tích điện hóa
	

	22 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)
Nội dung GD lý thuyết:
6.1 Phương pháp điện thế

6.2. Điện thế và nồng độ - phương trình Nerst

6.3. Các điện cực so sánh

6.4.Các điện cực chỉ thị kim loại

6.5. Điện cực màng

6.6. Điện cực chọn lọc ion thủy tinh

6.7. Áp dụng phương pháp đo điện thế

PPGD chính:
· Thuyết giảng
· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	G4.1, G4.2, G4.3

	23 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)

Tất cả nội dung của chương
	

	24 
	Chương 6: Các phương pháp phân tích điện hóa (tiếp theo)
	

	25 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)
Nội dung GD lý thuyết:
6.8 . phương pháp cực phổ

6.9. Áp dụng trong phân tích môi trường

PPGD chính:
· Thuyết giảng
· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	G4.1, G4.2, G4.3

	26 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)

6.8 Phân tích cực phổ
	

	27 
	Chương 7: Phương pháp phân tích quang phổ
	

	28 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)
Nội dung GD lý thuyết:
7.1. Quá trình hấp thụ bức xạ

7.2. Định luật Lambert - Beer

7.3. Xác định độ hấp thụ riêng

PPGD chính:
· Thuyết giảng
· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	G4.1, G4.2, G4.3

	29 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)

7. 2 Định luật Lambert-Beer

7.3 Xác định độ hấp thụ riêng
	

	30 
	Chương 7: Phương pháp phân tích quang phổ (tiếp)
	

	31 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)
Nội dung GD lý thuyết:
7.4 Đo độ hấp thụ

7.5 Các bộ phận cơ bản của các quang phổ kế

7.6 Quang phổ UV/Vis

7.7 Áp dụng phân tích định lượng các chỉ tiêu môi trường

7.8. Quang phổ hồng ngoại                       
PPGD chính:
· Thuyết giảng
· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	G4.1, G4.2, G4.3

	32 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (2)

7.9. Quang phổ hấp thụ nguyên tử
7.10. Quang phổ phát xạ
7.11. Quang phổ dựa trên sự tán xạ                       

	

	33 
	Chương 8: Tách phân tích các chất ô nhiễm trong môi trường bằng phương pháp sắc ký
	

	34 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)
Nội dung GD lý thuyết:
8.1 Giới thiệu
8.2 Đại cương lý thuyết sắc ký cột

8.3 sắc ký ion

PPGD chính:
· Thuyết giảng
· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	G4.1, G4.2, G4.3

	35 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)

Tất cả nội dung của chương 8
	

	36 
	Chương 8: Tách phân tích các chất ô nhiễm trong môi trường bằng phương pháp sắc ký (tiếp)
	

	37 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)
Nội dung GD lý thuyết:
8.4 Sắc ký lỏng cao áp

8.5 Sắc ký khí
PPGD chính:
· Thuyết giảng
· Trình chiếu

Thảo luận nhóm
	G4.1, G4.2, G4.3

	38 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

Mục 8.4 và 8.5
	


10. Đạo đức khoa học:
Các bài tập ở nhà và dự án phải được thực hiện từ chính bản thân sinh viên. Nếu bị phát hiện có sao chép thì xử lý các sinh viên có liên quan bằng hình thức đánh giá 0 (không) điểm quá trình và cuối kỳ.
11. Ngày phê duyệt lần đầu: 
12. Cấp phê duyệt:
	Trưởng khoa
	Trưởng BM
	Nhóm biên soạn
PGS TS Nguyễn Văn Sức

	
	
	


13. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Lần 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: ngày    tháng    năm

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)
Tổ trưởng Bộ môn:
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